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ĐỀ CHÍNH THỨC

I. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM): Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất:

Câu 1. Để nhập công thức tính toán cho một ô tính trong Excel, đầu tiên em phải gõ: 

A. Dấu hỏi chấm "?"      
 B. Dấu đô la "$"

C. Dấu hai chấm ":"  
 
D. Dấu bằng "= "  
Câu 2. Ô A5 chứa “TRAN” và ô B5 chứa “ANH”. Để ổ D5 cho kết quả là “TRAN ANH” (có 1 khoảng trắng ở giữa), ta thực hiện công thức như sau:

A. = A5 + “ ” + B5 

B. = A5 + B5 

C. = A5 &“ ”& B5 

D. = A5 & B5

Câu 3. Ô A1 có giá trị 106.736, B1 có giá trị 100. Tại ô C1, công thức =IF(ROUND(A1,-2)<>B1, “VIET”, “NAM”) cho kết quả là:

A. VIET NAM







B. NAM




C. Không thực hiện do công thức sai yêu cầu sửa.


D. VIET

Câu 4. Ô A1 có giá trị 5, B1 có giá trị A, C1 có giá trị 10. Tại ô D1, công thức =COUNT(A1:C1) cho kết quả là: 


A. 2



B. 3



C. 1


D. Báo lỗi #VALUE!
Câu 5. Ô A1 có giá trị 15, B1 có giá trị 01, C1 có giá trị 10. Tại ô D1, công thức =MAX(A1:C1) cho kết quả là:



A. 01


B. 16



C. Báo lỗi #VALUE!


D. 15
Câu 6. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ công thức =MIN(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là:


A. 30


B. 5



C. 65



D. 110
Câu 7. Sau khi đã chọn vùng cần sắp xếp và có chọn tiêu đề. Để sắp xếp thứ tự bảng tính tăng dần theo cột số có tiêu đề là Điểm TB, trong hộp thoại tương ứng, ta chọn:

A. Sort by: Điểm TB, Order: Smallest to Largest.
B.  Sort by: Điểm TB, Order: Largest to Smallest.

C.  Sort by: Điểm TB, Order: A to Z.



D.  Sort by: Điểm TB, Order: Z to A.

Câu 8. Để lọc dữ liệu của bảng tính Excel, ta sử dụng chức năng:

A. Fill


B. Format


C. Filter


D. Sort

II. TỰ LUẬN (2 ĐIỂM)
Câu 1. Địa chỉ ô là gì? Cho ví dụ?

Câu 2. Em hãy nêu các bước sắp xếp dữ liệu trong bảng tính?

III. THỰC HÀNH (4 ĐIỂM)
Câu 1. Nhập dữ liệu, tạo số thứ tự, kẻ khung và tô nền theo mẫu:
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Câu 2. Chuyên: Dựa vào kí tự đầu của SBD: A là Toán - Lí, B là Hóa - Sinh, C là Văn, D là Ngoại ngữ.

Câu 3. Kết quả: Nếu ĐTB từ 8.0 trở lên thì ghi "Đạt", nếu ĐTB>7 và <8 thì ghi "Lớp chọn", còn lại ghi "Rớt".

Câu 4. Lưu bảng tính vào Desktop với tên là Họ Tên học sinh _ Tên lớp.xlsx (Ví dụ học sinh tên là Nguyễn Văn An lớp 8ATH, thì tập tin sẽ có tên là NguyenVanAn_8ATH.xlsx).
----- HẾT -----

	ĐIỂM


	Lời phê của giám khảo
	Chữ kí GK1
	Chữ kí GK2
	SỐ MẬT MÃ



	
	
	
	
	SỐ THỨ TỰ


ĐỀ DỰ PHÒNG
I. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM): Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất:

Câu 1. Ô A5 chứa “TRAN” và ô B5 chứa “ANH”. Để ổ D5 cho kết quả là “TRAN ANH” (có 1 khoảng trắng ở giữa), ta thực hiện công thức như sau:

A. = A5 + “ ” + B5 

B. = A5 + B5 

C. = A5 &“ ”& B5 

D. = A5 & B5

Câu 2. Tại ô A1 có giá trị chuỗi “Excel”, ô B1 có giá trị số 2010, tại ô C1 gõ công thức =A1+B1 cho kết quả:


A: Excel 



B: #VALUE! 


C: 2007 

D: Excel2010
Câu 3. Ô A1 có giá trị 5, B1 có giá trị A, C1 có giá trị 10. Tại ô D1, công thức =COUNT(A1:C1) cho kết quả là: 


A. Báo lỗi #VALUE!

B. 3



C. 1


D. 2 
Câu 4. Ô A1 có giá trị 15, B1 có giá trị 01, C1 có giá trị 10. Tại ô D1, công thức =MAX(A1:C1) cho kết quả là:



A. 15



B. 16


C. Báo lỗi #VALUE!


D. 01
Câu 5. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ công thức =MIN(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là:

A. 30



B. 5



C. 65


D. 110
Câu 6. Trong Excel, Ribbon có chứa chức năng cho phép sắp xếp là:

A. Home


B. Insert


C. Home và Data

D. Data và View

Câu 7. Sau khi đã chọn vùng cần sắp xếp và có chọn tiêu đề. Để sắp xếp thứ tự bảng tính tăng dần theo cột số có tiêu đề là Điểm TB, trong hộp thoại tương ứng, ta chọn:

A. Sort by: Điểm TB, Order: Smallest to Largest.
B.  Sort by: Điểm TB, Order: Largest to Smallest.

C.  Sort by: Điểm TB, Order: A to Z.



D.  Sort by: Điểm TB, Order: Z to A.

Câu 8. Để lọc dữ liệu của bảng tính Excel, ta sử dụng chức năng:

A. Fill


B. Format


C. Sort



D. Filter  

II. TỰ LUẬN (2 ĐIỂM)
Câu 1. Địa chỉ ô là gì? Cho ví dụ?

Câu 2. Em hãy nêu cú pháp và công dụng của hàm MOD? Cho ví dụ?

III. THỰC HÀNH (4 ĐIỂM)
Câu 1. Nhập dữ liệu, tạo số thứ tự, kẻ khung và tô nền theo mẫu:
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Câu 2. ĐTB: Trung bình cộng của các cột điểm với điểm môn chuyên hệ số 2. Làm tròn 1 số lẻ

Câu 3. Kết quả: Nếu ĐTB từ 8.0 trở lên thì ghi "Đạt", nếu ĐTB>7 và <8 thì ghi "Lớp chọn", còn lại ghi "Rớt"

Câu 4. Sắp xếp bảng điểm theo ĐTB từ cao đến thấp.

Câu 5. Lưu bảng tính vào Desktop với tên là Họ Tên học sinh _ Tên lớp.xlsx (Ví dụ học sinh tên là Nguyễn Văn An lớp 8ATH, thì tập tin sẽ có tên là NguyenVanAn_8ATH.xlsx).
----- HẾT -----

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

ĐỀ CHÍNH THỨC

I. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM): Mỗi câu đúng 0.5 điểm

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	D
	B
	A
	C


II. TỰ LUẬN (2 ĐIỂM)
Câu 1. Địa chỉ ô
· Địa chỉ ô của một ô tính là cặp tên cột và tên hàng mà ô nằm trên đó.


(0.5 điểm)
· Ví dụ: A2, C9,...








(0.25 điểm)
Câu 2. Các bước sắp xếp dữ liệu trong bảng tính

· Bước 1: Chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp





(0.25 điểm)
· Bước 2: Mở dải lệnh Data (  nhóm Sort & Filter ( chọn lệnh Sort ( chọn cột muốn sắp xếp, kiểu sắp xếp.










(0.8 điểm)
· Bước 3: Nháy nút OK








(0.2 điểm)
III. THỰC HÀNH (4 ĐIỂM)
Câu 1. Nhập dữ liệu, tạo số thứ tự, kẻ khung và tô nền theo mẫu.


(1.5 điểm)
Câu 2. Chuyên: Dựa vào kí tự đầu của SBD: A là Toán - Lí, B là Hóa - Sinh, C là Văn, D là Ngoại ngữ.









(1 điểm)

Công thức tại ô D3 = IF(LEFT(B3;1)="A";"Toán - Lí"; IF(LEFT(B3;1)="B"; "Hóa - Sinh"; IF(LEFT(B3;1)="C"; "Văn";"Ngoại ngữ")))

Công thức tại ô D4 = IF(LEFT(B4;1)="A";"Toán - Lí"; IF(LEFT(B4;1)="B"; "Hóa - Sinh"; IF(LEFT(B4;1)="C";"Văn";"Ngoại ngữ")))

Công thức tại ô D5 = IF(LEFT(B5;1)="A";"Toán - Lí"; IF(LEFT(B5;1)="B"; "Hóa - Sinh"; IF(LEFT(B5;1)="C";"Văn";"Ngoại ngữ")))

Công thức tại ô D6 = IF(LEFT(B6;1)="A";"Toán - Lí"; IF(LEFT(B6;1)="B";"Hóa - Sinh"; IF(LEFT(B6;1)="C";"Văn";"Ngoại ngữ")))

Câu 3. Kết quả: Nếu ĐTB từ 8.0 trở lên thì ghi "Đạt", nếu ĐTB>7 và <8 thì ghi "Lớp chọn", còn lại ghi "Rớt".









(1 điểm)
Công thức tại ô J3 = IF(I3>=8;"Đạt";IF(I3>7;"Lớp chọn";"Rớt"))
Công thức tại ô J4 = IF(I4>=8;"Đạt";IF(I4>7;"Lớp chọn";"Rớt"))

Công thức tại ô J5 = IF(I5>=8;"Đạt";IF(I5>7;"Lớp chọn";"Rớt"))

Công thức tại ô J6 = IF(I6>=8;"Đạt";IF(I6>7;"Lớp chọn";"Rớt"))

Câu 4. Lưu bảng tính vào Desktop.






(0.5 điểm)

----- HẾT -----

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

ĐỀ DỰ BỊ

I. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM): Mỗi câu đúng 0.5 điểm

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	D
	A
	B
	C
	A
	D


II. TỰ LUẬN (2 ĐIỂM)

Câu 1. Địa chỉ ô
· Địa chỉ ô của một ô tính là cặp tên cột và tên hàng mà ô nằm trên đó.


(0.5 điểm)
· Ví dụ: A2, C9,...








(0.25 điểm)
Câu 2. Hàm MOD
· Cú pháp: MOD(số bị chia, số chia)






(0.5 điểm)
· Công dụng: Trả về số dư của một phép chia nguyên




(0.25 điểm)
· Ví dụ: = MOD(9,2) -> Kết quả trả về là: 1





(0.5 điểm)
III. THỰC HÀNH (4 ĐIỂM)

Câu 1. Nhập dữ liệu, tạo số thứ tự, kẻ khung và tô nền theo mẫu. 


(1.5 điểm)
Câu 2. ĐTB: Trung bình cộng của các cột điểm với điểm môn chuyên hệ số 2.   
(0.5 điểm)
Công thức tại ô I3 = (E3+F3+G3+H3*2)/5
Công thức tại ô I4 = (E4+F4+G4+H4*2)/5

Công thức tại ô I5 = (E5+F5+G5+H5*2)/5

Công thức tại ô I6 = (E6+F6+G6+H6*2)/5

Câu 3. Kết quả: Nếu ĐTB từ 8.0 trở lên thì ghi "Đạt", nếu ĐTB>7 và <8 thì ghi "Lớp chọn", còn lại ghi "Rớt".









(1 điểm)
Công thức tại ô J3 = IF(I3>=8;"Đạt";IF(I3>7;"Lớp chọn";"Rớt"))

Công thức tại ô J4 = IF(I4>=8;"Đạt";IF(I4>7;"Lớp chọn";"Rớt"))

Công thức tại ô J5 = IF(I5>=8;"Đạt";IF(I5>7;"Lớp chọn";"Rớt"))

Công thức tại ô J6 = IF(I6>=8;"Đạt";IF(I6>7;"Lớp chọn";"Rớt"))

Câu 4. Sắp xếp bảng điểm theo ĐTB từ cao đến thấp.




(0.5 điểm)
Câu 5. Lưu bảng tính vào Desktop.






(0.5 điểm)
----- HẾT -----
MA TRẬN ĐỀ 

ĐỀ CHÍNH THỨC

	Stt
	Nội dung kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng số câu
	Tổng thời gian
	Tỉ lệ

	
	
	TN
	TG
	TL
	TG
	TN
	TG
	TL
	TG
	TH
	TG
	TH
	TG
	TN
	TL
	TH
	
	

	1
	Bảng tính - Những điều cần biết
	 
	 
	1
	2.5
	 
	 
	 
	 
	2
	15
	 
	 
	 
	1
	2
	17.5
	28%

	2
	Công thức
	1
	0.75
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	1.75
	10%

	3
	Hàm cơ bản
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	15
	1
	 
	2
	16
	25%

	4
	Hàm thống kê
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	3
	15%

	5
	Sắp xếp trong bảng tính
	 
	 
	1
	5
	1
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	6
	18%

	6
	Lọc dữ liệu nhanh - Auto Filter
	1
	0.75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	0.75
	5%

	Tổng
	2
	1.5
	2
	7.5
	6
	6
	 
	 
	2
	15
	2
	15
	8 câu
	2 câu
	4 câu
	45 phút
	100%

	Tỉ lệ
	30%
	30%
	20%
	20%
	 
	100%

	Tổng điểm
	3 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	2 điểm
	 
	 


* TN: Trắc nghiệm, TL: Tự luận, TH: Thực hành, TG: Thời gian.

MA TRẬN ĐỀ 

ĐỀ DỰ BỊ

	Stt
	Nội dung kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng số câu
	Tổng thời gian
	Tỉ lệ

	
	
	TN
	TG
	TL
	TG
	TN
	TG
	TL
	TG
	TH
	TG
	TH
	TG
	TN
	TL
	TH
	
	

	1
	Bảng tính - Những điều cần biết
	 
	 
	1
	2.5
	 
	 
	 
	 
	2
	15
	 
	 
	 
	1
	2
	17.5
	28%

	2
	Công thức
	1
	0.75
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	3.5
	2
	 
	1
	5.25
	15%

	3
	Hàm cơ bản
	 
	 
	1
	5.25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	8
	 
	1
	1
	13.25
	23%

	4
	Hàm thống kê
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	3
	15%

	5
	Sắp xếp trong bảng tính
	1
	0.75
	 
	 
	1
	1
	
	 
	 
	 
	1
	3.5
	2
	 
	1
	5.25
	15%

	6
	Lọc dữ liệu nhanh - Auto Filter
	1
	0.75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	0.75
	5%

	Tổng
	3
	2.25
	2
	7.75
	5
	5
	 
	 
	2
	15
	3
	15
	8 câu
	2 câu
	5 câu
	45 phút
	100%

	Tỉ lệ
	35%
	25%
	20%
	20%
	 
	100%

	Tổng điểm
	3.5 điểm
	2.5 điểm
	2 điểm
	2 điểm
	 
	 


* TN: Trắc nghiệm, TL: Tự luận, TH: Thực hành, TG: Thời gian.
	ĐIỂM


	Lời phê của giám khảo
	Chữ kí GK1
	Chữ kí GK2
	SỐ MẬT MÃ



	
	
	
	
	SỐ THỨ TỰ


ĐỀ HÒA NHẬP

I. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM): Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất:

Câu 1. Để nhập công thức tính toán cho một ô tính trong Excel, đầu tiên em phải gõ: 

A. Dấu hỏi chấm "?"      





B. Dấu bằng "= " 



C. Dấu hai chấm ":"  
 




D. Dấu đô la "$"

Câu 2. Ô A5 chứa “TRAN” và ô B5 chứa “ANH”. Để ổ D5 cho kết quả là “TRAN ANH” (có 1 khoảng trắng ở giữa), ta thực hiện công thức như sau:

A. = A5 + “ ” + B5 

B. = A5 + B5 

C. = A5 &“ ”& B5 

D. = A5 & B5

Câu 3. Ô A1 có giá trị 106.736, B1 có giá trị 100. Tại ô C1, công thức =IF(ROUND(A1,-2)<>B1, “VIET”, “NAM”) cho kết quả là:

A. VIET NAM






B. NAM


C. Không thực hiện do công thức sai yêu cầu sửa.

D. VIET

Câu 4. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?

A. TIN HOC VAN PHONG    





B. Tin hoc van phong

C. tin hoc van phong    






D. Tin Hoc Van Phong

Câu 5. Ô A1 có giá trị 5, B1 có giá trị A, C1 có giá trị 10. Tại ô D1, công thức =COUNT(A1:C1) cho kết quả là: 



A. 2



B. 3



C. 1


D. Báo lỗi #VALUE!
Câu 6. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ công thức =MIN(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là:


A. 30


B. 110



C. 65



D. 5


Câu 7. Trong Excel, Ribbon có chứa chức năng cho phép sắp xếp là:

A. Home







B. Insert



C. Home và Data






D. Data và View

Câu 8. Để lọc dữ liệu của bảng tính Excel, ta sử dụng chức năng: 
A. Filter  


B. Format


C. Sort



D. Fill  
II. TỰ LUẬN (2 ĐIỂM)
Câu 1. Em hãy nêu cú pháp và công dụng của hàm MOD? Cho ví dụ?

III. THỰC HÀNH (4 ĐIỂM)
Câu 1. Nhập dữ liệu, tạo số thứ tự, kẻ khung và tô nền theo mẫu
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Câu 2. ĐTB: Trung bình cộng của các cột điểm với điểm môn chuyên hệ số 2.
Câu 3. Lưu bảng tính vào Desktop với tên là TenHS_TenLOP.xlsx (Ví dụ học sinh tên là Nguyễn Văn An lớp 8ATH, thì tập tin sẽ có tên là NguyenVanAn_8ATH.xlsx).
----- HẾT -----

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ HÒA NHẬP

I. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM): Mỗi câu đúng 0.5 điểm

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	B
	C
	A
	D
	C
	A


II. TỰ LUẬN (2 ĐIỂM)

Hàm MOD:

· Cú pháp: MOD(số bị chia, số chia)






(0.75 điểm)
· Công dụng: Trả về số dư của một phép chia nguyên




(0.5 điểm)

· Ví dụ: = MOD(9,2) -> Kết quả trả về là: 1





(0.75 điểm)
III. THỰC HÀNH (4 ĐIỂM)
Câu 1. Nhập dữ liệu, tạo số thứ tự, kẻ khung và tô nền theo mẫu.


(2 điểm)
Câu 2. ĐTB: Trung bình cộng của các cột điểm với điểm môn chuyên hệ số 2. 
(1 điểm)
Công thức tại ô I3 = (E3+F3+G3+H3*2)/5

Công thức tại ô I4 = (E4+F4+G4+H4*2)/5

Công thức tại ô I5 = (E5+F5+G5+H5*2)/5

Công thức tại ô I6 = (E6+F6+G6+H6*2)/5

Câu 3. Lưu bảng tính vào Desktop.






(1 điểm)
----- HẾT -----
2
3

